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 ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (0,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em cho là đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1: Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước?
A. Dùng máy li tâm.                                       B. Cô cạn.
C. Chiết.                                                          D. Lọc.	
Câu 2: Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước muối.            	B. Hỗn hợp nước đường.
C. Hỗn hợp nước và rượu.     	D. Hỗn hợp cát và nước.
II. Tự luận: (0,5 điểm)
Câu 3: ( 0,25 điểm) Em hãy cho biết khái niệm về chất tinh khiết ?
Câu  4:  ( 0,25 điểm) Có hỗn hợp muối ăn và cát. Hãy trình bày phương pháp tách riêng  từng  chất?
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· MA TRẬN 
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN

	TL

	TN

	TL


	

- Hỗn hợp các chất 
- Tách chất ra khỏi hỗn hợp
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm hỗn hợp.
	
	1
	
	C3

	
	
	- Nêu được khái niệm chất tinh khiết.
	
	
	
	

	
	
	- Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch. 
	1
	
	C2
	

	
	
	- Nhận ra được một số các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	-  Phân biệt được dung môi và dung dịch.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
	
	
	
	

	
	
	- Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.
	1
	
	C1
	

	
	Vận dụng
	- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi là gì.
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung dịch là gì. 
	
	
	
	

	
	
	- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	
	1
	
	C4






· BẢN ĐẶC TẢ

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	Hỗn hợp các chất 
	1
(0.25)
	1
(0.25)
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0,5

	 Tách chất ra khỏi hỗn hợp

	
	
	
	1
(0.25)
	1
(0.25)
	
	
	
	1
	1
	0,5

	Tổng 
	0,5
	0,25
	0,25
	
	
	
	1,0



· ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (0,5 điểm): Mỗi khoanh tròn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	C
	D





II. Tự luận 
	Câu
	Nội dung
	Điểm


	Câu 3
	- Chất tinh khiết chỉ có 1chất duy nhất và có những tính chất xác định.
	0,25

	Câu 4
	- Cho hỗn hợp muối ăn và cát vào nước, khuấy cho muối tan
Dùng giấy thấm để lọc,ta thu được cát
Đun sôi nước muối cho nước bay hơi ta thu được muối.
	0,25



